
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày         tháng        năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi – hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y 

tế Quy định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ 

hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi – hủy 15 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. (Đính 

kèm Phụ lục danh sách) 

 Điều 2. Các cá nhân có tên ở Điều 1 không được sử dụng Chứng chỉ hành 

nghề dưới bất kỳ hình thức nào. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chánh Thanh tra Sở Y tế; các cá nhân 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT;  

- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- Phòng KHTC SYT (đăng Website SYT); 

- PYT huyện, thị, thành phố;  

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH THU HỒI – HỦY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  
(Đính kèm Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày        /       /2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 
 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  

hành nghề 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hành nghề  

đã cấp 

Nội dung  

thu hồi 

Chi tiết thông tin 

thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

1 Lê Thị Hiền 04/01/1992 

038192039844  

cấp ngày 

19/10/2023 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

thôn Suối Nghệ, 

xã Suối Nghệ, 

huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

003564/BRVT-CCHN  

cấp ngày 19/02/2016 
Y sĩ 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức Y sỹ 

Thay đổi 

chức danh 

chuyên môn 

- 

2 
Lê Thị Thúy 

Lành 
22/08/1986 

064186000085  

cấp ngày 

10/04/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

ấp Đức Trung, xã 

Bình Ba, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

001941/BRVT-CCHN  

cấp ngày 04/03/2014 
Y sĩ YHCT 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Thay đổi 

chức danh 

chuyên môn 

- 

3 Đỗ Phi Hùng 02/02/1982 

077082011092  

cấp ngày 

19/08/2022 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát Cục 

Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật 

tự xã hội 

ấp Hậu Cần, xã 

Quãng Thành, 

huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

001956/BRVT-CCHN 

cấp ngày 07/03/2014 
Y sĩ 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức Y sỹ 

Thay đổi 

chức danh 

chuyên môn 

- 
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Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  
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thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

4 
Hồ Thị 

Phượng 
02/07/1989 

040198027551  

cấp ngày 

12/08/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

ấp Suối Lúp, xã 

Bình Ba, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

003765/BRVT-CCHN  

cấp ngày 10/06/2016 
Y sĩ 

Tham gia sơ cấp cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Y sỹ 

Thay đổi 

chức danh 

chuyên môn 

- 

5 
Trương Thị 

Hồng Hiếu 
06/12/1992 

060192010106 

cấp ngày  

28/6/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Khu phố 5, 

phường Phước 

Lộc, thị xã Lagi, 

tỉnh Bình Thuận 

003266/BRVT-CCHN  

cấp ngày 11/8/2015 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức Hộ sinh 

cấp mới 

GPHN tại 

tỉnh khác 

- 

6 
Nguyễn Văn 

Thắng 
16/02/1985 

042085002376 

cấp ngày  

07/4/2022 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Số 32/2 Hồ Biểu 

Chánh, phường 9, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

002722/BRVT-CCHN  

cấp ngày 03/11/2014 
Y sĩ YHCT  

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

- 

7 
Nguyễn Thị 

Thu Hương 
23/03/1972 

077172000785  

cấp ngày 

18/01/2023 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Số 36 Trần Đồng, 

tổ 9, khu phố 1, 

phường 3, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

001361/BRVT-CCHN  

cấp ngày 22/08/2013 

Kỹ thuật viên 

Gây mê hồi 

sức 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức Kỹ thuật 

viên Gây mê hồi sức 

Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 

8 
Huỳnh Thị 

Tường Vi 
01/09/1976 

077176001721 

cấp ngày 

28/06/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 26 Phạm Phú 

Thú, phường 

Phước Hưng, 

thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

001370/BRVT-CCHN   

cấp ngày 22/08/2013 

Kỹ thuật viên 

Gây mê hồi 

sức 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức Kỹ thuật 

viên Gây mê hồi sức 

Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thay đổi Phạm vi 

hành nghề: 

Điều dưỡng 
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Số Căn cước  
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Địa chỉ 
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9 Trần Thị Vân 24/06/1983 

042183011169  

cấp ngày 

27/12/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 66/10 Bến 

Nôm, phường 

Rạch Dừa, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

001692/BRVT-CCHN  

cấp ngày 17/12/2013 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

042183011169  

cấp ngày 

27/12/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

10 
Đoàn Thị 

Loan 
14/09/1984 

036184005917  

cấp ngày 

02/07/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 646/17/7C 

đường 30/4, 

phường Rạch Dừa, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

001691/BRVT-CCHN  

cấp ngày 17/12/2013 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

036184005917  

cấp ngày 

02/07/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

11 Vũ Thị Lương 03/10/1983 

036183023281  

cấp ngày 

26/10/2023 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 850/52 đường 

30/4, phường 11, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

001562/BRVT-CCHN  

cấp ngày 22/10/2013 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

036183023281  

cấp ngày 

26/10/2023 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

12 
Trương Thị 

Hoài Thanh 
14/09/1992 

068192000180  

cấp ngày 

27/12/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Chung cư Bình 

Giã Resident, 

phường 8, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

002859/BRVT-CCHN  

cấp ngày 25/12/2014 
Điều dưỡng  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

068192000180  

cấp ngày 

27/12/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

13 Võ Minh Sơn 28/01/1998 

051098000134  

cấp ngày 

01/11/2022 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

1 ô 3/37 Khu phố 

Phước Điền , Thị 

trấn Phước Hải, 

Huyện Đất Đỏ, 

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

000178/BRVT-GPHN  

cấp ngày 18/7/2024 
Bác sỹ  Y khoa 

Cấp lại do sai 

ngày cấp Căn 

cước công 

dân 

051098000134  

cấp ngày 

01/11/2022 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 
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Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  
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thu hồi 

Chi tiết thông tin 

thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

14 
Nguyễn Thị 

Thanh Huệ 
27/04/1986 

035186002027 

cấp ngày  

19/4/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 38/10 Bình Giã, 

Phường 8, Thành 

phố Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

001346/BRVT-CCHN  

cấp ngày 22/8/2013 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức Điều 

dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

035186002027 

cấp ngày  

19/4/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

15 
Nguyễn Thị 

Đô 
10/04/1987 

075187000203 

cấp ngày 

27/12/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 262/7D đường 

30/4, Phường 

Rạch Dừa, Thành 

phố Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

001480/BRVT-CCHN  

cấp ngày 30/8/2013 
Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức Điều 

dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

075187000203 

cấp ngày 

27/12/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 
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